
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 48 1001 UBT(T) 10 cm/VMC Cắt TC

7 2 38 1001 UBT(P) 10 cm/VMC

7 3 28 0000 UBT(P) 6 cm/VS I

8 4 44 2003 CIN 3 đã k/chóp

8 5 34 2002 CIN 3 đã k/chóp

8 6 28 0000 UBT 2 bên   

9 7 40 2002 UXTC + UBT(T)/VMC

9 8 36 1001 UXTC/VS II

9 9 16 ĐT UBT(T) 10 cm

11 10 49 3023 UBT(T) 8 cm

11 11 42 2052 UBT(T) 5 cm

11 12 31 1001 UBT(P) 7 cm

2 13 47 1031 UBT(T) 8 cm

2 14 38 0010 UBT(P) 7 cm

2 15 34 0000 UBT(P)/VS I

4 0 0

4 0 0

7 1 62 5015 K NMTC giai đoạn IA

7 2 47 1001 UXTC 12 tuần

7 3 29 2012 UBT 2 bên/VMC 2 lần

8 4 56 2002 K NMTC giai đoạn IA

8 5 48 2012 CIN 3 đã lan rộng đã k/chóp

9 6 45 2022 UBT(T) 7 cm, dính/VMC

9 7 32 0000 T/d Polype lòng TC/VS I

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + VŨ.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + VŨ.TT

BS KHOA NS + PHƢƠNG VY + NGA.TT

HƢNG + H.TUẤN + HỒNG DƢƠNG

HƢNG + HỒNG DƢƠNG + V.THẢO.TT

HƢNG + V.THẢO.TT

THỐNG + NHÂN + THANH LIÊU.TT

THỐNG + NHÂN + THANH LIÊU.TT

PHẠM TÀI + KIM HÀO + P.THẢO.TT

PHẠM TÀI + P.THẢO.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + LỘC.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + LỘC.TT

ÁI THỤY + LỘC.TT

BS KHOA NS + B.TRÂN 1 + NGÂN.TT

LÊ DIỆP + THANH LIÊU.TT + KIÊN.TT

LÊ DIỆP + THANH LIÊU.TT 

H.THẮM + THÚY PHƢỢNG + THU HÀ.TT

H.THẮM + THÚY PHƢỢNG + THU HÀ.TT

H.THẮM + THU HÀ.TT

PHẠM TÀI + KIM HÀO + P.THẢO.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + THANH UYÊN + LAN.TT

BS KHOA NS + THANH THẢO + UYÊN.TT

N.QUANG + V.HÙNG + TRÚC QUỲNH

V.HÙNG + TRÚC QUỲNH + VÂN.TT

V.HÙNG + VÂN.TT

LÊ DIỆP + THANH LIÊU.TT + KIÊN.TT

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + Nạo hạch chậu

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT + cắt xuống AĐ 3cm

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS Bóc NX + UBT, nếu KĐ Cắt TC t/phần + Bóc UBT

NS BTC + ổ bụng, Bóc UXTC, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Từ ngày 31/10/2016 đến ngày 06/11/2016 (Tuần1)

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

TRƢƠNG THỊ BẢY

TRẦN LỆ HẰNG

ĐỖ THỊ THU LÃM

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HAI

LÊ THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ HẰNG

GIANG THỊ MƢỜI

ĐẶNG THỊ RẠNG

TRẦN HẢI YẾN

NGUYỄN THỊ HUỲNH MAI

NGUYỄN THỊ KIM HOA

DƢƠNG THỊ HẢI

TRẦN THỊ THÚY

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

NGUYỄN THỊ THÚY

NGUYỄN THỊ NHAN

VÕ THỊ THỌ

NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU

TRẦN THỊ THÚY NGÂN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ LAN

NGUYỄN THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ HUYỀN

691UB

658UB

3416

6569

6506

662UB

3406

3418

SHC

3400

3347

3402

660UB

659UB

3377

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

6009

6592

3461

2544

PM

Ngày: 31/10/2016 

Ngày: 01/11/2016 

6581

6523

3390

3394



9 8 21 ĐT UBT(T) 8 cm

11 9 47 2002 UBT(P) 6 cm

11 10 37 3003 UBT(P) 6 cm

11 11 18 ĐT U đa thùy BT(T)

2 12 45 0020 UBT(T) 5 cm

2 13 34 ĐT UBT(T) 7 cm

2 14 28 0000 UBT(T) 5 cm

15 21 ĐT UBT(P) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 42 2002 Đa NXTC

7 2 38 2012 UXTC 12 tuần + UBT(P)

7 3 37 0000 Đa UXTC 10 tuần/VS I

8 4 57 5015 UBT 2 bên    

8 5 53 5005 UBT(P) 7 cm + UXTC nhỏ

8 6 37 2002 UBT 2 bên    

9 7 47 4003 UXTC + UBT(P) 6cm

9 8 38 1021 UXTC 12 tuần UBT(T) 5cm

9 9 28 0000 UBT(T) to/VMC

11 10 41 2002 UBT 2 bên    

11 11 25 ĐT UBT(T) 6 cm

11 12 16 ĐT UBT(P) 6 cm

2 13 51 3003 UBT(T) 7 cm

2 14 34 0020 UBT(P) 6 cm

2 15 23 0000 UBT(T) 5 cm

16 26 1001 UBT(T) 7 cm

17 38 2012 UBT 2 bên/VMC 2 lần

4 0 0

4 0 0

7 1 50 3003 UBT 2 bên/VMC

BS KHOA NS + MINH TRÂM + ĐẠO.TT

ĐỖ HIẾU + THIÊN TRANG + HUY.BM

QUANG.BM + THƢ HƢƠNG + NGỌC HÀ.TT

QUANG.BM + THƢ HƢƠNG + NGỌC HÀ.TT

QUANG.BM + NGỌC HÀ.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + ĐẠT NGUYÊN + CƢỜNG.TT

THƢƠNG.BM + VY.YD + M.TUẤN.TT

THƢƠNG.BM + VY.YD + M.TUẤN.TT

THƢƠNG.BM + M.TUẤN.TT

TÚ NGÂN + THU BA + TRANG.TT

TÚ NGÂN + THU BA + TRANG.TT

TÚ NGÂN + TRANG.TT

HƢNG + H.QUYÊN + MỸ KHANH

HƢNG + H.QUYÊN + MỸ KHANH

HƢNG + H.QUYÊN + MỸ KHANH

M.TUYỀN + H.DANH + THU HÀ.TT

M.TUYỀN + H.DANH + THU HÀ.TT

M.TUYỀN + THU HÀ.TT

M.TUẤN + A.KIM.NT + HƢNG.TT

M.TUẤN + A.KIM.NT + HƢNG.TT

M.TUẤN + HƢNG.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + MINH ĐỨC + MẠNH.TT

BS KHOA NS + MINH TÂN + TRÀ.TT

V.THÀNH + VŨ.TT

THANH THÚY + TẤN ĐẠT + LY.TT

THANH THÚY + TẤN ĐẠT + LY.TT

THANH THÚY + LY.TT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc UXTC, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + PP có u

NS Bóc NX + UBT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc NX + UBT, nếu KĐ Cắt TC t/p + Bóc UBT(P)

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

BN TNTC

BN TNTC

VÕ THỊ MÀNH

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

ĐỖ THỊ HẠNH

TRẦN THỊ KIỀU

PHẠM THU TRINH

PHẠM THỊ PHƢƠNG PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ ĐIỆP

NGUYỄN THỊ LOAN

LƢƠNG THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ HỒNG THÍA

NGUYỄN THỊ ANH PHƢƠNG

VŨ DƢ YÊN THẢO

PHƢƠNG LINH PHI

BN TNTC

NGUYỄN THỊ QUẾ MINH

NGÔ THỊ CẨM TIÊN

NGUYỄN THỊ THÚY MÙI

THÂN THỊ MAI

HOÀNG THỊ NAM

VŨ THU HẰNG

TRƢƠNG THỊ TUYẾT MINH

PHẠM THỊ HUYỀN

NGUYỄN THỊ HỒNG HIẾU

THẠCH THỊ QUY THÂY

BN TNTC

ĐỖ THỊ THÙY LINH

HỒ THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ NGỌC

3430

3226

3422

3423

3434

3441

3424

3439

3213

6544

3185

3431

3865

3427

3202

3192

3870

3209

3419

3204

2529

3407

3417

3411

3409

2854

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 02/11/2016 

Ngày: 03/11/2016 



7 2 46 2032 Đa NXTC 12 tuần/Rong huyết

7 3 21 0000 UBT 2 bên/VS I

8 4 53 3013 UBT(P) 5 cm tồn tại lâu

8 5 29 2001 VS do đoạn sản/VMC 2 lần

8 6 38 0000 UBT(P) 5 cm/VS II

9 7 45 2012 UXTC 12 tuần/VMC

9 8 40 0020 LNM trong cơ TC + BT(P)/VS II

9 9 34 1001 UBT 2 bên   

11 10 42 0010 VS II/ ứ dịch TV(P)

11 11 29 3013 UBT(T) 6 cm

11 12 24 0010 UBT(P) 8 cm

2 13 41 2012 UBT 2 bên   

2 14 35 2002 UBT(T) 9 cm

2 15 20 ĐT UBT(T) 5 cm

16 22 0000 UBT(P) 5 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 62 5015 NXTC trong cơ TC + Nang BT

7 2 45 2002 UBT(T) + UXTC dƣới thanh mạc/VMC

7 3 28 2012 LNMTC ở BT(T) 7cm t/phát/dính

8 4 46 1021 UXTC 12 tuần nghi LNM trong cơ TC

8 5 35 ĐT LNMTC ở BT(P) 6cm t/phát/VMC

8 6 26 1011 LNMTCBT 2 bên 7cm

9 7 41 2012 TSPTĐHNMTC đ/trị nội TB

9 8 35 2012 UXTC 12 tuần

9 9 38 1001 UBT(T) 7 cm/VMC; T/d LNM

11 10 62 4004 UBT(T) 6 cm

11 11 38 2012 UBT(P) 6 cm

11 12 35 3013 UBT(P) 6 cm

2 13 50 6004 UBT(T) 6 cm

2 14 50 2012 UBT(T) 5 cm

2 15 46 3023 UBT(T) 6 cm

TH.HOÀNG.BM + LÙNG.TT

THU HÀ 2 + TỐ NHƢ + TÀI.TT

THU HÀ 2 + TỐ NHƢ + TÀI.TT

THU HÀ 2 + TÀI.TT

ANH TUẤN + V.PHƢƠNG.TT

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + M.TUẤN.TT

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + M.TUẤN.TT

K.HOÀNG + M.TUẤN.TT

TH.HOÀNG.BM + NGỌC AN + LÙNG.TT

TH.HOÀNG.BM + NGỌC AN + LÙNG.TT

BS KHOA NS + ANH THƢ 5 + NGUYỆT.TT

THỤC TRANG + T.XUÂN + THU HÀ.TT

THỤC TRANG + T.XUÂN + THU HÀ.TT

THỤC TRANG + THU HÀ.TT

D.MINH + ANH TUẤN + V.PHƢƠNG.TT

D.MINH + ANH TUẤN + V.PHƢƠNG.TT

THU.YQG + NGOÃN.TT

QUỐC HẢI + BÌNH THÀNH + TUYỀN.TT

QUỐC HẢI + BÌNH THÀNH + TUYỀN.TT

QUỐC HẢI + TUYỀN.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + MẬN + CÚC.TT

T.NGỌC + K.NGÂN.TT

M.PHƢƠNG 1 + HOÀI THƢ + VĂN

M.PHƢƠNG 1 + HOÀI THƢ + VĂN

HOÀI THƢ + VĂN

THU.YQG + THANH LOAN + NGOÃN.TT

THU.YQG + THANH LOAN + NGOÃN.TT

ĐỖ HIẾU + THIÊN TRANG + HUY.BM

ĐỖ HIẾU + HUY.BM

Q.KHOA + T.NGỌC + K.NGÂN.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + K.NGÂN.TT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc NX + UBT, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

LÝ THỊ TRÚC MAI

NGUYỄN THỊ HỒNG

TRẦN THỊ NGA

NGÔ THỊ MỘT

LÊ THỊ HOAN

THIỀN NGỌC THÚY

CAO NGỌC BÍCH

NGUYỄN THỊ KIM CHI

LÊ THỊ THẢO

MAI THỊ TUYÊN

TRẦN THỊ HÒA

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ THU BA

NGUYỄN THỊ NHUNG

TRẦN THỊ NGUYỆT

TRẦN THỊ THU THỦY

LÊ THỊ DIỄM

LÊ MINH YÊN

NGUYỄN THỊ KIM HẠNH

LÊ THỊ THẢO QUYÊN

LÊ THỊ THÙY LINH

LÊ THỊ TIỂU LOAN

HUỲNH THỊ ĐĂNG DUNG

MAI THỊ THANH KIM

ĐỖ THỊ LEN

VÕ THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ XUÂN ĐÀO

LÊ THỊ THU THỦY

LÊ THỊ ĐẦM

HỒ THỊ MỸ LINH

VÕ THỊ DUNG

3451

3472

3481

3456

3471

3459

3238

3450

3465

3243

6128

3474

6466

3217

3233

3468

6570

3443

4049

6557

6551

6476

3229

6102

6541

3228

3218

3446

KP

3222

Thứ: SÁU 

Ngày: 04/11/2016 


